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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HÌNH THỨC THI TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số: 57/TB-HĐTD ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Dân
tộc Vị trí dự tuyển Quê quán

Đối
tượng

ưu
tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí
tuyển dụng chung)

Kết quả
thi vòng

1 (Số
câu trả

lời
đúng)

Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
(điểm

vòng  2
cộng với
điểm ưu

tiên)

Kết quả
tuyển
dụng

Ghi chú
Nam Nữ

TỔNG SỐ: 41 THÍ SINH

I Chuyên viên về quản lý quy hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài chính (01 chỉ tiêu)

1 Lê Thị Kim
Tuyến 08/4/1992 Kinh

Chuyên viên về
quản lý quy hoạch,
Phòng Khoa giáo,

Văn xã, Sở Tài
chính (Nguyện vọng

2)

Xã Ngự
Thiên,

tỉnh Hưng
Yên

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Tổng hợp, Quy hoạch, Sở
Tài chính (đã hết chỉ tiêu
tuyển dụng do có thí sinh
trúng tuyển theo hình thức

xét tuyển)
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài

chính

58/60 93 93 Trúng
tuyển

II Chuyên viên về công nghệ thông tin, Văn phòng Thanh tra tỉnh (01 chỉ tiêu)

1 Hà Minh
Khánh 19/6/2002 Thái

Chuyên viên về
công nghệ thông tin,

Văn phòng Thanh
tra tỉnh

Xã Than
Uyên, tỉnh
Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

50/60 85 5 90 Trúng
tuyển

III Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách, Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính (01 chỉ tiêu)

1 Tòng Thị
Diên 01/5/2002 Thái

Chuyên viên về
quản lý tài chính,
ngân sách, Phòng

Quản lý ngân sách,
Sở Tài chính

Xã Pắc
Ta, tỉnh

Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

58/60 82,5 5 87,5 Trúng
tuyển

IV Chuyên viên về quản lý đất đai, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường (01 chỉ tiêu)

1 Giàng A Giao 09/9/1999 Mông

Chuyên viên về
quản lý đất đai,

Phòng Kế hoạch -
Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Môi
trường

Phường
Tân

Phong,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

33/60 76 5 81 Trúng
tuyển

V Chuyên viên về biến đổi khí hậu, Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường (01 chỉ tiêu)

1 Hoàng Tú
Anh 03/7/1994 Kinh

Chuyên viên về biến
đổi khí hậu, Phòng
Môi trường và biến

đổi khí hậu, Sở
Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Tân
Châu, tỉnh
Nghệ An

58/60 100 100 Trúng
tuyển

VI Chuyên viên về Địa chất, Phòng Địa chất và khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường (01 chỉ tiêu)

1 Vương Văn
Đương

09/11/198
9 Kinh

Chuyên viên về Địa
chất, Phòng Địa chất

và khoáng sản, Sở
Nông nghiệp và Môi

trường

Xã Cẩm
Lý, tỉnh

Bắc Ninh
55/60 96 96 Trúng

tuyển

VII Chuyên viên về khoáng sản, Phòng Địa chất và khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường (01 chỉ tiêu)

1 Bùi Văn
Trang 29/9/1993 Kinh

Chuyên viên về
khoáng sản, Phòng
Địa chất và khoáng

sản, Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Xã Chí
Minh, tỉnh
Hưng Yên

53/60 64 64 Trúng
tuyển

VIII Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường (07 chỉ tiêu)

1 Tống Văn
Nghi 19/4/1992 Thái

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và Môi
trường

Xã
Mường
Tè, tỉnh

Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

57/60 98 5 103 Trúng
tuyển

2 Lò Văn Chúc 11/11/199
6 Thái

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và Môi
trường

Xã
Mường
Tè, tỉnh

Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

51/60 96,5 5 101,5 Trúng
tuyển
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3 Phạm Văn
Thanh

24/12/199
3 Kinh

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Phúc
Thọ,

Thành phố
Hà Nội

56/60 100 100 Trúng
tuyển

4 Pờ Hà Đông 25/5/1991 Hà
Nhì

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Mù
Cả, tỉnh

Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

42/60 95 5 100 Trúng
tuyển

5 Hoàng Kim
Giang 24/7/1991 Tày

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Chấn
Thịnh,

tỉnh Lào
Cai

Người
dân
tộc

thiểu
số

48/60 94,5 5 99,5 Trúng
tuyển

6 Lý Quang
Vinh

01/02/200
2 Mông

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Tà
Lèng, tỉnh
Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

52/60 94 5 99 Trúng
tuyển

7 Phùng Hu Giá 02/9/1995 Hà
Nhì

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và Môi
trường

Xã Thu
Lũm, tỉnh
Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

46/60 93 5 98 Trúng
tuyển

IX Chuyên viên Quản lý quy hoạch xây dựng, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Nhà ở, Sở Xây dựng (01 chỉ tiêu)

1 Hà Duy Dũng 19/12/200
0 Kinh

Chuyên viên Quản
lý quy hoạch xây
dựng, Phòng Quy

hoạch - Kiến trúc và
Nhà ở, Sở Xây dựng

Xã Điềm
Thụy, tỉnh

Thái
Nguyên

46/60 96 96 Trúng
tuyển

X Chuyên viên Quản lý vật liệu xây dựng, Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, , Sở Xây dựng (02 chỉ tiêu)

1
Nguyễn
Thanh

Phương
18/6/1987 Kinh

Chuyên viên Quản
lý vật liệu xây dựng,

Phòng Kinh tế và
Vật liệu xây dựng, ,

Sở Xây dựng

Yên Hồ,
Đức Thọ,
Hà Tĩnh

54/60 75,5 75,5 Trúng
tuyển

XI
Chuyên viên về công nghệ thông tin (gồm an toàn thông tin mạng);

(1) Chuyên viên về công nghệ thông tin (gồm an toàn thông tin mạng), Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Mạ (01 chỉ tiêu);
(2) Chuyên viên về công nghệ thông tin (gồm an toàn thông tin mạng), Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ (01 chỉ tiêu).

1 Vũ Hữu Vinh 22/4/2003 Kinh

Chuyên viên về
công nghệ thông tin
(gồm an toàn thông

tin mạng) Văn
phòng HĐND và

UBND xã Nậm Mạ

Thôn
Đặng

Giang, xã
Hoà Xá,

Thành phố
Hà Nội

1. Nguyện vọng 1: Văn
phòng HĐND và UBND xã

Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Văn

phòng HĐND và UBND xã
Nậm Sỏ

50/60 96 96 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên về công

nghệ thông tin (gồm an toàn thông
tin mạng), Văn phòng HĐND và

UBND xã Nậm Mạ

2 Bùi Trần Tuấn
Anh 03/9/2002 Kinh

Chuyên viên về
công nghệ thông tin
(gồm an toàn thông

tin mạng) Văn
phòng HĐND và

UBND xã Nậm Mạ

Tổ dân
phố Đẩu
Sơn 2,

Phường
Phù Liễn,
thành phố
Hải Phòng

1. Nguyện vọng 1: Văn
phòng HĐND và UBND xã

Nậm Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Văn

phòng HĐND và UBND xã
Nậm Sỏ

47/60 95 95 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 2 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên về công

nghệ thông tin (gồm an toàn thông
tin mạng), Văn phòng HĐND và

UBND xã Nậm Sỏ

XII
Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

(1) Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pắc Ta (01 chỉ tiêu);
(2) Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tà Tổng (01 chỉ tiêu)

1 Vũ Thị Lương 28/4/1997 Kinh

 Chuyên viên lĩnh
vực giáo dục và đào
tạo, Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Pắc Ta

Xã Bắc
Lý, tỉnh

Ninh Bình
44/60 73 73 Trúng

tuyển

Trúng tuyển vào vị trí việc làm:
Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và

đào tạo, Phòng Văn hoá - Xã hội xã
Pắc Ta

2 Lồ A Cáng 20/5/1997 Mông

 Chuyên viên lĩnh
vực giáo dục và đào
tạo, Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Pắc Ta

Phường
Sapa, tỉnh
Lào Cai

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Pắc Ta;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Tà

Tổng

46/60 57,5 5 62,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 2 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên lĩnh vực

giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Tà Tổng

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Dân
tộc Vị trí dự tuyển Quê quán

Đối
tượng

ưu
tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí
tuyển dụng chung)

Kết quả
thi vòng

1 (Số
câu trả

lời
đúng)

Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
(điểm

vòng  2
cộng với
điểm ưu

tiên)

Kết quả
tuyển
dụng

Ghi chú
Nam Nữ
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XIII
Chuyên viên lĩnh vực tài chính: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước:

(1) Chuyên viên lĩnh vực tài chính: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, Phòng Kinh tế xã Mường Tè (01 chỉ tiêu);
(2) Chuyên viên lĩnh vực tài chính: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, Phòng Kinh tế xã Nậm Cuổi (01 chỉ tiêu)

1 Sồng A Tông 29/12/200
1 Mông

Chuyên viên lĩnh
vực tài chính: Quản
lý tài chính - ngân

sách nhà nước,
Phòng Kinh tế xã

Nậm Cuổi

Bản Co
Hịnh,

Phiêng
Cằm, Sơn

La

Người
dân
tộc

thiểu
số

42/60 95 5 100 Trúng
tuyển

Trúng tuyển vào vị trí việc làm:
Chuyên viên lĩnh vực tài chính:

Quản lý tài chính - ngân sách nhà
nước, Phòng Kinh tế xã Nậm Cuổi

2 Đèo Minh
Đức

08/01/199
9 Thái

Chuyên viên lĩnh
vực tài chính: Quản
lý tài chính - ngân

sách nhà nước,
Phòng Kinh tế xã

Nậm Cuổi

Bản Vàng
Pheo, xã
Phong

Thổ, tỉnh
Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Nậm Cuổi;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè

45/60 66,5 5 71,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 2 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên lĩnh vực
tài chính: Quản lý tài chính - ngân
sách nhà nước, Phòng Kinh tế xã

Mường Tè

XIV Chuyên viên lĩnh vực giao thông, Phòng Kinh tế xã Mường Tè (01 chỉ tiêu)

1 Lò Văn Thuấn 15/8/1995 Thái

Chuyên viên lĩnh
vực giao thông,

Phòng Kinh tế xã
Mường Tè

Xã
Mường
Tè, tỉnh

Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

34/60 57 5 62 Trúng
tuyển

XV

Chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và
hạt nhân:

(1) Chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ
và hạt nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Mạ (01 chỉ tiêu);

(2) Chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ
và hạt nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp (01 chỉ tiêu);

(3) Chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ
và hạt nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Tè (01 chỉ tiêu);

(4) Chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ
và hạt nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tà Tổng (01 chỉ tiêu)

1 Phùng Hu Nu 15/3/2002 Hà
Nhì

Chuyên viên tham
mưu về nghiên cứu
khoa học; phát triển
công nghệ; đổi mới
sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo
lường chất lượng;

ứng dụng bức xạ và
đồng vị phóng xạ; an

toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn
hoá - Xã hội xã

Mường Tè

Bản Gò
Khà, xã

Thu Lũm,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Mường

Tè
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Tà

Tổng

46/60 69,5 5 74,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về nghiên cứu khoa học; phát triển

công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu
trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị
phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Mường Tè

2 Lý Quang
Tuấn 15/6/2003 Dao

Chuyên viên tham
mưu về nghiên cứu
khoa học; phát triển
công nghệ; đổi mới
sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo
lường chất lượng;

ứng dụng bức xạ và
đồng vị phóng xạ; an

toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Nậm
Mạ

Hoang
Thèn,
Phong

Thổ, Lai
Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Nậm

Mạ;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Văn hoá - Xã hội xã Pu Sam
Cáp;

3. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Tà

Tổng

41/60 64,5 5 69,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về nghiên cứu khoa học; phát triển

công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu
trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị
phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

3 Phạm Thị
Kim Nguyệt

08/02/199
5 Tày

Chuyên viên tham
mưu về nghiên cứu
khoa học; phát triển
công nghệ; đổi mới
sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo
lường chất lượng;

ứng dụng bức xạ và
đồng vị phóng xạ; an

toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Pu
Sam Cáp

Phường
Điện Bàn,
thành phố
Đà Nẵng

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Pu Sam

Cáp;
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Nậm

Mạ

43/60 62,5 5 67,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về nghiên cứu khoa học; phát triển

công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu
trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị
phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Pu Sam Cáp

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Dân
tộc Vị trí dự tuyển Quê quán

Đối
tượng

ưu
tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí
tuyển dụng chung)

Kết quả
thi vòng

1 (Số
câu trả

lời
đúng)

Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
(điểm

vòng  2
cộng với
điểm ưu

tiên)

Kết quả
tuyển
dụng

Ghi chú
Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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4 Chồ A Vình 30/6/2001 Mông

Chuyên viên tham
mưu về nghiên cứu
khoa học; phát triển
công nghệ; đổi mới
sáng tạo; sở hữu trí
tuệ; tiêu chuẩn đo
lường chất lượng;

ứng dụng bức xạ và
đồng vị phóng xạ; an

toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn

hoá - Xã hội xã Tà
Tổng

Bản Căng
Há, xã

Dào San,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Tà

Tổng;
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Nậm

Mạ;
3. Nguyện vọng 3: Phòng

Văn hoá - Xã hội xã Pu Sam
Cáp;

4. Nguyện vọng 4: Phòng
Văn hoá - Xã hội xã Mường

Tè

40/60 53 5 58 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về nghiên cứu khoa học; phát triển

công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu
trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị
phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt
nhân, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Tà Tổng

XVI
Chuyên viên tham mưu về lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới:

(1) Chuyên viên tham mưu về lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Mạ (01 chỉ tiêu);
(2) Chuyên viên tham mưu về lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Tăm (01 chỉ tiêu)

1 Vàng A Sái 02/12/200
3 Dao

Chuyên viên tham
mưu về lao động,

tiền lương; việc làm;
bảo hiểm xã hội; an

toàn, vệ sinh lao
động; người có
công; bình đẳng

giới, Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Nậm Mạ

Bản Hua
Pha, xã
Nậm

Cuổi, tỉnh
Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Mạ;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm

54/60 92,5 5 97,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu

về lao động, tiền lương; việc làm;
bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh

lao động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Mạ

2 Lò Thị Lả 09/7/1999 Khơ
Mú

Chuyên viên tham
mưu về lao động,

tiền lương; việc làm;
bảo hiểm xã hội; an

toàn, vệ sinh lao
động; người có
công; bình đẳng

giới, Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Nậm

Tăm

Bản Sài
Lương, xã
Nậm Sỏ,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Tăm;
2. Nguyện vọng 2:  Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Mạ

48/60 89,5 5 94,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu

về lao động, tiền lương; việc làm;
bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh

lao động; người có công; bình đẳng
giới, Phòng Văn hoá - Xã hội xã

Nậm Tăm

XVII

Chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình, báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số;
chuyển đổi số:

(1) Chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình, báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội
số; chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mù Cả (01 chỉ tiêu);

(2) Chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình, báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội
số; chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Mô (01 chỉ tiêu);

(3) Chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình, báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội
số; chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm Cuổi (01 chỉ tiêu);

(4) Chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình, báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội
số; chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hua Bum (01 chỉ tiêu);

(5) Chuyên viên tham mưu về phát thanh truyền hình, báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội
số; chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hồng Thu (01 chỉ tiêu)

1 Chu Ló Hừ 15/10/200
0

Hà
Nhì

Chuyên viên tham
mưu về phát thanh

truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở;

thông tin đối ngoại;
bưu chính; ứng dụng
công nghệ thông tin;

giao dịch điện tử;
chính quyền số; kinh

tế số; xã hội số;
chuyển đổi số,

Phòng Văn hoá - Xã
hội xã Hua Bum

Bản Pa
Thắng, xã
Thu Lũm,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Hua

Bum;
2. Nguyện vọng 2: Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Mù Cả;
3. Nguyện vọng 3: Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Mường
Mô.

52/60 82,5 5 87,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về phát thanh truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại;

bưu chính; ứng dụng công nghệ
thông tin; giao dịch điện tử; chính

quyền số; kinh tế số; xã hội số;
chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã

hội xã Hua Bum

2 Pờ Ly Sơn 15/10/199
9

Hà
Nhì

Chuyên viên tham
mưu về phát thanh

truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở;

thông tin đối ngoại;
bưu chính; ứng dụng
công nghệ thông tin;

giao dịch điện tử;
chính quyền số; kinh

tế số; xã hội số;
chuyển đổi số,

Phòng Văn hoá - Xã
hội xã Mù Cả

Bản Mù
Cả, xã Mù

Cả, tỉnh
Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Mù Cả;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Hồng

Thu.
3. Nguyện vọng 3: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Hua

Bum;

53/60 79,5 5 84,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về phát thanh truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại;

bưu chính; ứng dụng công nghệ
thông tin; giao dịch điện tử; chính

quyền số; kinh tế số; xã hội số;
chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã

hội xã Mù Cả

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Dân
tộc Vị trí dự tuyển Quê quán

Đối
tượng

ưu
tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí
tuyển dụng chung)

Kết quả
thi vòng

1 (Số
câu trả

lời
đúng)

Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
(điểm

vòng  2
cộng với
điểm ưu

tiên)

Kết quả
tuyển
dụng

Ghi chú
Nam Nữ
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3 Tẩn Xuân
Mẩy 24/4/2002 Dao

Chuyên viên tham
mưu về phát thanh

truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở;

thông tin đối ngoại;
bưu chính; ứng dụng
công nghệ thông tin;

giao dịch điện tử;
chính quyền số; kinh

tế số; xã hội số;
chuyển đổi số,

Phòng Văn hoá - Xã
hội xã Nậm Cuổi

Xã Tả
Phìn,

huyện Sìn
Hồ, Lai
Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

 Nguyện vọng 1: Phòng Văn
hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi 56/60 77 5 82 Trúng

tuyển

Trúng tuyển vào vị trí việc làm:
Chuyên viên tham mưu về phát

thanh truyền hình, báo chí; thông
tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu
chính; ứng dụng công nghệ thông
tin; giao dịch điện tử; chính quyền
số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi
số, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nậm

Cuổi

4 Khà Đăng
Khoa 30/3/2001 Cống

Chuyên viên tham
mưu về phát thanh

truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở;

thông tin đối ngoại;
bưu chính; ứng dụng
công nghệ thông tin;

giao dịch điện tử;
chính quyền số; kinh

tế số; xã hội số;
chuyển đổi số,

Phòng Văn hoá - Xã
hội xã Mù Cả

Xã
Mường
Toong,

Tỉnh Điện
Biên

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Mù Cả;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Hua

Bum;
3. Nguyện vọng 3: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Cuổi;
4. Nguyện vọng 4: Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Mường
Mô;

5. Nguyện vọng 5: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Hồng

Thu.

45/60 75,5 5 80,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 4 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về phát thanh truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại;

bưu chính; ứng dụng công nghệ
thông tin; giao dịch điện tử; chính

quyền số; kinh tế số; xã hội số;
chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã

hội xã Mường Mô

5 Lò Văn Đại 20/10/200
1 Thái

Chuyên viên tham
mưu về phát thanh

truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở;

thông tin đối ngoại;
bưu chính; ứng dụng
công nghệ thông tin;

giao dịch điện tử;
chính quyền số; kinh

tế số; xã hội số;
chuyển đổi số,

Phòng Văn hoá - Xã
hội xã Nậm Cuổi

Xã Nậm
Cuổi, tỉnh
Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

1. Nguyện vọng 1: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Nậm

Cuổi;
2. Nguyện vọng 2: Phòng
Văn hóa - Xã hội xã Hồng

Thu;
3. Nguyện vọng 3: Phòng

Văn hóa - Xã hội xã Mường
Mô.

53/60 67,5 5 72,5 Trúng
tuyển

Trúng tuyển ở nguyện vọng 2 vào vị
trí việc làm: Chuyên viên tham mưu
về phát thanh truyền hình, báo chí;
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại;

bưu chính; ứng dụng công nghệ
thông tin; giao dịch điện tử; chính

quyền số; kinh tế số; xã hội số;
chuyển đổi số, Phòng Văn hoá - Xã

hội xã Hồng Thu

XVIII Chuyên viên về quản lý lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông nghiệp, phòng, chống thiên tai; giảm nghèo, Phòng Kinh tế xã Sì Lở Lầu (01 chỉ tiêu)

1 Vàng A
Thênh 14/7/1997 Mông

Chuyên viên về
quản lý lĩnh vực
nông nghiệp, lâm
nghiệp, thuỷ lợi,

thuỷ sản, phát triển
nông nghiệp, phòng,

chống thiên tai;
giảm nghèo, Phòng

Kinh tế xã Sì Lở Lầu

Bản Nà
Kế 2, xã

Hồng Thu,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

'1. Nguyện vọng 1: Phòng
Kinh tế xã Sì Lở Lầu;

2. Nguyện vọng 2: Phòng
Kinh tế xã Mường Tè (đã

hết chỉ tiêu tuyển dụng do có
thí sinh trúng tuyển theo

hình thức xét tuyển)

51/60 90,5 5 95,5 Trúng
tuyển

XIX Chuyên viên văn phòng, Văn phòng HĐND và UBND xã Nậm Sỏ (01 chỉ tiêu)

1 Lò Văn
Bương 04/8/1993 Thái

Chuyên viên văn
phòng, Văn phòng

HĐND và UBND xã
Nậm Sỏ

Bản Nà
Ngò, xã
Nậm Sỏ,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

52/60 76 5 81 Trúng
tuyển

XX Chuyên viên tham mưu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; hội quỹ xã hội,
quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước, thanh niên, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Pu Sam Cáp (01 chỉ tiêu)

1 Bùi Tuấn
Minh 08/9/1999 Kinh

Chuyên viên tham
mưu về tổ chức hành
chính, sự nghiệp nhà
nước; chính quyền

địa phương, địa giới
hành chính; cán bộ,

công chức, viên
chức và công vụ; cải
cách hành chính; hội

quỹ xã hội, quỹ từ
thiện, tổ chức phi

chính phủ; thi đua,
khen thưởng; văn
thư, lưu trữ nhà

nước, thanh niên,
Phòng Văn hoá - Xã
hội xã Pu Sam Cáp

Xã Lê
Quý Đôn,
tỉnh Hưng

Yên

56/60 89,5 89,5 Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Dân
tộc Vị trí dự tuyển Quê quán

Đối
tượng

ưu
tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí
tuyển dụng chung)

Kết quả
thi vòng

1 (Số
câu trả

lời
đúng)

Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
(điểm

vòng  2
cộng với
điểm ưu

tiên)

Kết quả
tuyển
dụng

Ghi chú
Nam Nữ
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XXI Văn thư viên, Văn phòng HĐND và UBND xã Pu Sam Cáp (01 chỉ tiêu)

1 Sừng Thanh
Xuân 07/4/2003 Hà

Nhì

Văn thư viên, Văn
phòng HĐND và

UBND xã Pu Sam
Cáp

Xã Mù
Cả, tỉnh

Lai Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

53/60 89,5 5 94,5 Trúng
tuyển

XXII Chuyên viên tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Tăm (01 chỉ tiêu)

1 Lý Thu Thuỷ 20/10/200
3 Giáy

Chuyên viên tham
mưu về công tác dân
tộc, tôn giáo, Phòng
Văn hóa - Xã hội xã

Nậm Tăm

Phường
Tân

Phong,
tỉnh Lai

Châu

Người
dân
tộc

thiểu
số

45/60 96,5 5 101,5 Trúng
tuyển

XXIII Chuyên viên giúp việc các Ban của Hội đồng nhân dân (Ban Kinh tế - Ngân sách), Văn phòng HĐND và UBND xã Khoen On (01 chỉ tiêu)

1 Quàng Văn
Tuấn 27/9/2002 Khán

g

Chuyên viên giúp
việc các Ban của

Hội đồng nhân dân
(Ban Kinh tế - Ngân

sách), Văn phòng
HĐND và UBND xã

Khoen On

Xã Chiềng
Lao, tỉnh
Sơn La

Người
dân
tộc

thiểu
số

47/60 96 5 101 Trúng
tuyển

XXIV Kế toán viên, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sì Lở Lầu (01 chỉ tiêu)

1 Đỗ Hoàng
Anh 18/9/2002 Kinh

Kế toán viên, Trung
tâm phục vụ hành

chính công xã Sì Lở
Lầu

Tổ dân
phố Tây

Hạ,
phường

Vũ Phúc,
tỉnh Hưng

Yên

39/60 95,5 95,5 Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Dân
tộc Vị trí dự tuyển Quê quán

Đối
tượng

ưu
tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí
tuyển dụng chung)

Kết quả
thi vòng

1 (Số
câu trả

lời
đúng)

Kết quả
điểm thi
vòng 2

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
(điểm

vòng  2
cộng với
điểm ưu

tiên)

Kết quả
tuyển
dụng

Ghi chú
Nam Nữ
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